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Loại tắc kê này phù hợp để bắt vào gạch block.

BÊ TÔNG GẠCH BLOCK

Khoan lỗ Vệ sinh lỗ khoan
Kéo mạnh tắc kê 
để nút xoay bám 

ra bên ngoài
Vặn tắc kê sang 
trái và tháo rời

Gắn vật dụng, rồi siết chặt 
tắc kê để các chân tắc kê 

bật ra và bám chặt vào 
vật liệu

Đường 
kính

Tổng chiều dài

Đường 
kính vít

Ứng dụng
Lắp đặt đường ống nước, vệ sinh, máy lạnh / thiết bị sưởi, đi dây điện, hệ thống nội / ngoại thất.

Mã hàng Kích thước 
vít

Hình dạng 
con tán

Đường 
kính (mm)

Tổng chiều 
dài (mm)

Điều kiện khoan (mm)
Đường kính 

lỗ khoan
Chiều sâu 
lỗ khoan

Chiều sâu 
thi công tối 
thiểu (mm)

Sức tải tối
đa (kN)

Tròn

Lục giác

Tắc kê đầu lục giác (#400 - 600)

Tắc kê đầu tròn (#100 - 300)

ANCHORS
Tắc kê sắt 
(vặn vít)
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#100 M4 7.0 17.5 75 25 17.5 2.3 100 l,500 
#200 M5 8.0 20.5 8.5 30 20.5 41 50 750 
#300 M6 mo 270 105 35 270 7.0 50 600 
#400 MS 13.5 320 140 45 320 5.7 50 250 
#500 Ml □ 17.5 380 180 50 380 l l .4 50 200 
#600 Ml2 19.2 450 200 60 450 17.4 25 100 




